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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

   Điện Biên Phủ, ngày 26 tháng 02 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển, xét tuyển  

công chức cấp xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ 

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 

48/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNV ngày 17/10/2024 của Bộ Nội vụ 

hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên; 

Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Điện Biên 

ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo 

đối với các chức danh công chức cấp xã; Quy chế tố chức tuyển dụng công chức 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-SNV ngày 23/01/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố 

Điện Biên Phủ năm 2025; Thông báo số 191/TB-UBND ngày 24/01/2025 của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ về tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND 

thành phố Điện Biên Phủ năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành 

phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 238/QĐ-HĐTD ngày 25/02/2025 của Hội đồng 

tuyển dụng về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển công chức cấp xã thuộc 

thành phố Điện Biên Phủ. 
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Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách 27 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

dự thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ. 

(Có danh sách thí sinh, thông tin cụ thể kèm theo) 

          1. Khai mạc tuyển dụng 

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 06/3/2025. 

- Địa điểm: Trường trung học cơ sở Trần Can thành phố Điện Biên Phủ. Địa 

chỉ: Tổ dân phố 06, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

   Lưu ý: Yêu cầu thí sinh mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân 

có ảnh khi tham dự kỳ tuyển dụng. 

2. Đối với thi tuyển: Áp dụng đối với chức danh Văn phòng – Thống kê, Tư 

pháp – Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường, Địa chính – Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường 

* Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 60 câu, Thời gian thi: 60 phút. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 06/3/2025. 

- Địa điểm: Trường trung học cơ sở Trần Can thành phố Điện Biên Phủ. Địa 

chỉ: Tổ dân phố 06, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng, nếu trả lời đúng từ 

50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

Lưu ý: Thí sinh có kết quả đạt tại vòng 1 đương nhiên được tham dự vòng 2 

mà không cần giấy triệu tập. 

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 60 câu, Thời gian thi: 90 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 09/3/2025. 

- Địa điểm: Trường trung học cơ sở Trần Can thành phố Điện Biên Phủ. Địa 

chỉ: Tổ dân phố 06, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

3. Đối với xét tuyển: Áp dụng đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự. 

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;  
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- Thí sinh rút thăm ngẫu nhiên câu hỏi phỏng vấn trong bộ đề phỏng vấn do 

Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị bảo đảm nguyên tắc thí sinh đã rút ngẫu nhiên được 

đề nào thì sử dụng đề đó. 

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị 

trước khi phỏng vấn);  

- Thang điểm: 100 điểm. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 06/3/2025. 

- Địa điểm: Trường trung học cơ sở Trần Can thành phố Điện Biên Phủ. Địa 

chỉ: Tổ dân phố 06, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Trên đây là Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển, xét tuyển 

công chức cấp xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ./.    
 

Nơi nhận                                                                                  

- Như Điều 3; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin TP. ĐBP 

(đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố);                                

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               

Nguyễn Quang Hưng 



 

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  
 

    

      

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ  ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN   

CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

(Kèm theo Thông báo số 384/TB-HĐTD ngày 26/02/2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức) 
 

I. Chức danh Văn phòng – Thống kê tại các phường Noong Bua, Mường Thanh 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Phường 

Noong Bua 

Là nguyện 

vọng số 

Phường 

Mường 

Thanh 

Là nguyện 

vọng số 

1 Nguyễn Thị Chung An 22/10/1999 Kinh 
Phương Công, Tiền 

Hải, Thái Bình 

Nam Thanh, Điện Biên 

Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

2 Hoàng Như Hạnh 31/01/1999 Mông 
Minh Tiến, Phù Cừ, 

Hưng Yên 

Noong Bua, Điện Biên 

Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

3 Sùng A Vảng 21/12/1998 Mông 
Sín Chải, Tủa Chùa, 

Điện Biên 

Sín Chải, Tủa Chùa, 

Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

4 Đỗ Thanh Thảo 27/11/2000 Kinh 
Bình Minh, Khoái 

Châu, Hưng Yên 

Mường Thanh, Điện 

Biên Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

5 Đỗ Hồng Đoàn 23/02/2002 Kinh 
Thanh Lương, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Thanh Trường, Điện 

Biên Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

6 Phùng Thị Thảo 21/8/1996 Kinh 
Phú Phương, Ba Vì, 

Hà Nội 

Nam Thanh, Điện Biên 

Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

7 Giàng Quốc Thành 07/09/1996 Mông 
Sính Phinh, Tủa 

Chùa, Điện Biên 

Thanh Nưa, H.Điện 

Biên, Điện Biên 
12/12 

Thạc sỹ 

chuyên ngành quản lý công 
1 2 

8 Phạm Cẩm Oanh 15/12/1999 Kinh 
Hồng An, Hưng Hà, 

Thái Bình 

Mường Thanh, Điện 

Biên Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

9 Lò Thanh Quyên 28/8/2000 Thái 
Thanh Xương, 

H.Điện Biên, Điện 

Biên 

Thanh Xương, H.Điện 

Biên, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

10 Nguyễn Thị Linh Giang 08/6/2003 Kinh 
Tiến Đức, Hưng Hà, 

Thái Bình 

Noong Bua, Điện Biên 

Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Kinh tế 
2 1 
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11 Thào A Lử 01/04/1999 Mông 
Sam Kha, Sốp Cộp, 

Sơn La 

Phá Phỏng, Sam Kha, 

Sốp Cộp, Sơn La 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 
1   

 

II. Chức danh Tư pháp – Hộ tịch phường Thanh Bình 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Văn hóa 

Trình độ chuyên 

môn 
Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 

1 Vũ Thị Thúy Hồng 31/8/2002 Kinh 
Yên Trị, Ý Yên, 

Nam Định 

Thanh Bình, Điện 

Biên Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 

Kinh tế 

Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại 

học viện Tư pháp 

2 Vũ Thị Trang 16/11/2002 Kinh 

Đông Xuân, 

Đông Hưng, Thái 

Bình 

Thanh Xương, 

H.Điện Biên, Điện 

Biên 

12/12 
Đại học 

chuyên ngành Luật 

Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại 

học viện Tư pháp 

3 Mùa A Súa 04/11/1998 Mông 
Tủa Thàng, Tủa 

Chùa, Điện Biên 

Tủa Thàng, Tủa 

Chùa, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Luật 

Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại 

học viện Tư pháp 

 

III. Chức danh Địa chính - Xây dựng đô thị và Môi trường tại các phường Him Lam, Tân Thanh, Mường Thanh, Thanh Trường 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

Trình độ chuyên 

môn 

Phường 

Him 

Lam 

Là 

nguyện 

vọng số 

Phường 

Tân 

Thanh 

Là 

nguyện 

vọng số 

Phường 

Mường 

Thanh 

Là 

nguyện 

vọng số 

Phường 

Thanh 

Trường 

Là 

nguyện 

vọng số 

1 Nguyễn Anh Tuấn 25/6/1994 Kinh 
Tiến Đức, Hưng 

Hà, Thái Bình 

Nam Thanh, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Đại học 

chuyên ngành quản lý 

đất đai 

    2 1 

2 Cà Thị Minh Trang 03/2/1999 Thái 

Sam Mứn, 

H.Điện Biên, 

Điện Biên 

Sam Mứn, 

H.Điện Biên, 

Điện Biên 

12/12 

Đại học  

chuyên ngành quản lý 

đất đai 

    2 1 
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3 Lê Thị Thu Hà 28/12/1989 Kinh 
An Ninh, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình 

Thanh Trường, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Thạc sỹ 

chuyên ngành quản lý 

đất đai 

    1 2 

4 Nguyễn Xuân Tâm 05/05/1996 Kinh 
Hồng An, Hưng 

Hà, Thái Bình 

Pom Lót, 

H.Điện Biên, 

Điện Biên 

12/12 

Đại học 

chuyên ngành quản lý 

tài nguyên và Môi 

trường 

2 1 3 4 

5 Nguyễn Đình Bảo Chung 21/8/1995 Tày 

Quang Bình, 

Kiến Xương, 

Thái Bình 

Nam Thanh, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Đại học 

chuyên ngành kỹ 

thuật trắc địa bản đồ 

1 3 2   

 

IV. Chức danh Địa chính -Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường tại xã Thanh Minh 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ Văn 

hóa 
Trình độ chuyên môn 

1 Cà Thị Yến 14/6/2000 Thái 
Sam Mứn, H.Điện 

Biên, Điện Biên 

Sam Mứn, H.Điện 

Biên, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Nông nghiệp 

2 Phạm Thị Hồng Nhung 06/5/1995 Kinh 
Hợp Hưng, Vụ Bản, 

Nam Định 

Tân Thanh, Điện 

Biên Phủ, Điện Biên 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Lâm sinh 

3 Vàng A Cú 06/7/1997 Mông 
Long Hẹ, Thuận 

Châu, Sơn La 

Long Hẹ, Thuận 

Châu, Sơn La 
12/12 

Đại học 

chuyên ngành Lâm sinh 
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V. Chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tại các phường: Him Lam, Nam Thanh, các xã: Thanh Minh, Nà Tấu, Mường Phăng 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình 

độ 

Văn 

hóa 

Trình độ 

chuyên môn 

Phường 

Him 

Lam 

Là 

nguyện 

vọng số 

Phường 

Nam 

Thanh 

Là 

nguyện 

vọng số 

Xã 

Thanh 

Minh 

Là 

nguyện 

vọng số 

Xã Nà 

Tấu 

Là 

nguyện 

vọng số 

Xã 

Mường 

Phăng 

Là 

nguyện 

vọng số 

1 Bùi Duy Hải 19/12/1991 Kinh 
Tân An, Thanh 

Hà, Hải Dương 

Mường Thanh, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Trung cấp 

chuyên ngành 

quân sự cơ sở 

1 2 3 4 5 

2 Lò Văn Hoàng 09/8/1994 Thái 
Gia Phù, Phù 

Yên, Sơn La 

Nam Thanh, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Đại học  

chuyên ngành 

quân sự cơ sở 

2 1 3 4 5 

3 Lò Văn Kiên 10/3/1988 Thái 

Nà Tấu, Điện 

Biên Phủ, Điện 

Biên 

Nà Tấu, Điện 

Biên Phủ, Điện 

Biên 

12/12 

Cao đẳng 

chuyên ngành 

quân sự cơ sở 

4 5 3 1 2 

4 Lò Văn Lanh 10/11/1990 Thái 

Mường Phăng, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

Mường Phăng, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Cao đẳng 

chuyên ngành 

quân sự cơ sở 

4 5 3 2 1 

5 Lò Văn Lưu 20/10/1987 Thái 

Thanh Minh, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

Thanh Minh, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Đại học  

chuyên ngành 

quân sự cơ sở 

4 5 1 2 3 
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